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TỜ TRÌNH

Về việc quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh đã xây dựng và trình HĐND tỉnh thông qua Đề án Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là phí thẩm định) tại Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017.

Ngày 24/7/2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2546/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mức thu phí thẩm định được tính theo nhóm ngành nghề dự án (07 nhóm dự án) và tổng vốn đầu tư dự án, trong đó: nhóm dự án xử lý chất thải, cải thiện môi trường có mức thu thấp nhất là 05 triệu đồng, nhóm dự án công nghiệp có mức thu cao nhất là 26 triệu đồng.

Việc tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định về phí thẩm định là để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nghiêm các quy định về phí và lệ phí, và là cơ sở để tổ chức thực hiện việc thu phí thẩm định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Quyết định số 2546/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định theo quy định của pháp luật hiện hành. Kết quả thu cụ thể: từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2019 đã thực hiện thu phí thẩm định đối với 151 lượt dự án với tổng số tiền thu được là 1 tỷ 280 triệu đồng, trong đó tiền chi cho hoạt động của hội đồng thẩm định là 912,8 triệu đồng.

Các tổ chức, cá nhân là chủ các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đã thực hiện nộp khoản phí thẩm định theo quy định trước khi tổ chức họp hội đồng thẩm định và không có sự phản ánh, kiến nghị về mức thu phí đối với dự án đầu tư.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Ngày 29/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; theo đó không còn quy định việc thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “1. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật”. Như vậy, cần phải ban hành Nghị quyết quy định về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính.

Do đó, việc triển khai thực hiện xây dựng đề án Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế đề án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 là cần thiết để làm cơ sở triển khai thực hiện việc thu phí thẩm định trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo tổ chức triển khai kịp thời các quy định pháp luật về phí và lệ phí.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Hiện nay, các dự án được đầu tư trên địa bàn tỉnh có quy mô ngày càng lớn làm ảnh hưởng đến môi trường ngày càng nhiều. Chính vì vậy, để quản lý có hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường cần thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường để xác định được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức quy chuẩn do Nhà nước quy định, từ đó chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án ít gây tác động tiêu cực đến môi trường, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, đúng quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Đảm bảo chính sách phí công khai, minh bạch, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp phí.
2. Quan điểm chỉ đạo

Việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định và nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Triển khai thực hiện Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Đề án phí đã thực hiện lấy ý kiến của đối tượng bị tác động đối với mức thu phí và lấy ý kiến của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa (văn bản số …/STNMT-KHTC ngày ../…/2020). Các ý kiến góp ý đã được tiếp thu chỉnh sửa và giải trình tại Báo cáo số …/BC-STNMT ngày ../…/2020.
Sau khi hoàn thiện Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh về việc quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gửi Sở Tư pháp và Sở Tài chính thẩm định theo quy định. Sở Tư pháp đã có Văn bản số …./STP-XDKTVB ngày ../.…/2020 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Tờ trình.
D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN NGHỊ QUYẾT
I. Bố cục Nghị quyết

Điều 1:

1. Đối tượng áp dụng

2. Đối tượng nộp phí

3. Tổ chức thu phí
4. Mức thu phí
5. Chế độ nộp
Điều 2. Tổ chức thực hiện
II. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
1. Đối tượng áp dụng
a) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo phục hồi môi trường được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Đối tượng áp dụng:
- Các tổ chức, cá nhân là chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường)
- Các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các dự án khai thác khoáng sản thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường)
- Các cơ quan nhà nước thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
2. Đối tượng nộp phí

Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Tổ chức thu phí

a) Sở Tài nguyên và Môi trường thu phí:
- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án trong các khu công nghiệp mà UBND tỉnh chưa ủy quyền Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án nằm ngoài khu công nghiệp;
- Thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản.

b) Ban Quản lý các khu công nghiệp thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án nằm trong các khu công nghiệp được UBND tỉnh ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Mức thu phí

a) Mức thu phí thẩm định và thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường







                           Đơn vị tính: triệu đồng
	Tổng vốn đầu tư

(tỷ VNĐ)
	≤ 50
	> 50 và           ≤ 100
	> 100 và           ≤ 200
	> 200 và           ≤ 500
	> 500

	Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường
	5,0
	6,5
	12,0
	14,0
	17,0

	Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng
	6,9
	8,5
	15,0
	16,0
	25,0

	Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật
	7,5
	9,5
	17,0
	18,0
	25,0

	Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	10,0
	11,7
	19,2
	20,2
	26,0

	Nhóm 5. Dự án giao thông
	8,1
	10,0
	18,0
	20,0
	25,0

	Nhóm 6. Dự án công nghiệp
	8,4
	10,5
	19,0
	20,0
	26,0

	Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	5,0
	6,0
	10,8
	12,0
	15,6


b) Mức thu phí thẩm định và thẩm định lại phương án cải tạo phục hồi môi trường:

Đơn vị tính: triệu đồng
	Tổng vốn đầu tư
(Tỷ đồng)

Nhóm dự án
	≤ 50       
	> 50 và
 ≤ 100  
	> 100 và 
≤ 200
	> 200 và
≤ 500
	> 500

	Dự án về thăm dò, khai khác, chế biến khoáng sản
	5,0
	6,0
	10,8
	12,0
	15,6


5. Chế độ nộp: Cơ quan thu phí nộp 100% số tiền phí thu vào ngân sách nhà nước tỉnh. 

6. Tổ chức thực hiện

Sau khi Đề án phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua, bãi bỏ Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế Đồng Nai, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định
Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh mức thu phí cho phù hợp.
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét, thông qua./.
(Đính kèm: Đề án Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường).
(Tài liệu gửi kèm: 
· Dự thảo Nghị quyết quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
· Báo cáo số     /BC-STNMT ngày   / /2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
· Tờ trình số    /TTr-STNMT ngày   /  /2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (kèm Văn bản số    /STP-XDKTVB ngày   /   /2020 của Sở Tư pháp và Văn bản số    /STC-NSNN ngày   /   /2020 của Sở Tài chính).
	Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chánh -Phó Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu VT, TH, KT.
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